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Tổng kết công tác tư pháp năm 2017
và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018

Bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội trong năm 2017 ảnh hưởng đến công tác tư pháp, pháp chế (những thuận lợi và khó khăn).
Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2017
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả

- Triển khai các văn bản của cấp trên;

- Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Khó khăn, hạn chế

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính
Gồm các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; thẩm định, góp ý; kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; kiểm soát TTHC (UBND các tỉnh, thành phố không báo cáo về nội dung hợp nhất, pháp điển).
1.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):
- Về xây dựng pháp luật, trong đó nhấn mạnh các nội dung: (1) Kết quả triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại Bộ, ngành, địa phương; (2) kết quả xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL (nêu rõ số lượng, đánh giá về chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL).
- Về kiểm tra VBQPPL, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Kết quả tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền, trong đó nêu rõ số lượng văn bản được kiểm tra? số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được phát hiện? việc xử lý, kết quả xử lý văn bản sau kiểm tra?...

- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản: Kết quả rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực; việc công bố văn bản hết hiệu lực...
- Về công tác hợp nhất VBQPPL: Số văn bản hợp nhất đã hoàn thành.
- Về công tác pháp điển hệ thống QPPL: Số đề mục đã pháp điển xong.
- Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả đến thời điểm chuyển giao công tác này về Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
1.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải ở cơ sở
Gồm các lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải ở cơ sở (các Bộ, ngành không phải báo cáo về nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải ở cơ sở).

2.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):
2.1.1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật, nhấn mạnh các nội dung sau: 

(1) Việc xây dựng Kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL năm 2017; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về PBGDPL; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành và triển khai Ngày Pháp luật. 

(2) Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL:

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác PBGDPL: tập trung phản ánh kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành; nội dung, hình thức PBGDPL; kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn, sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hoạt động PBGDPL cho nhân dân, nhất là các đối tượng đặc thù; Thông tin pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí, truyền thông; PBGDPL trong nhà trường; kết quả xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật; các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật; kết quả phối hợp thực hiện PBGDPL với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp: Việc triển khai Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; việc phát huy vai trò tư vấn của Hội đồng trong tham mưu tổ chức triển khai công tác PBGDPL; công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong công tác PBGDPL.

- Kết quả triển khai các Đề án về PBGDPL năm 2017: Các hoạt động triển khai cụ thể, kinh phí cấp để triển khai từng Đề án; cách thức triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL để bảo đảm trọng tâm, trọng điểm không trùng lắp hoạt động và phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL;

- Số liệu tổng kinh phí PBGDPL được cấp từ ngân sách nhà nước cho Bộ, ngành, địa phương năm 2017; kinh phí, nguồn lực được huy động từ xã hội hóa.

(3) Các mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai PBGDPL cho Nhân dân.

2.1.2. Về hòa giải ở cơ sở, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở; việc thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (số lớp được tổ chức, số hòa giải viên tham gia); kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (tổng số kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải; số xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chi thù lao vụ việc; hỗ trợ hoạt động tổ hòa giải), hòa giải viên năm 2017 so với năm 2016... Hiệu quả và tác động của việc triển khai thực hiện hướng dẫn về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

2.1.3. Kết quả thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2.1.4. Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.
2.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
3. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước
Gồm các lĩnh vực quản lý nhà nước về: hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước (các Bộ, ngành không phải báo cáo. Riêng Bộ Công an, đề nghị cung cấp thông tin về tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về nội dung liên quan đến việc cấp số định danh khi đăng ký khai sinh; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin về kết quả chỉ đạo thực hiện các văn bản, đề án trong lĩnh vực lý lịch tư pháp; kết quả phối hợp cung cấp thông tin, tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bộ giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm). 
3.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):

- Về công tác hộ tịch, trong đó đề nghị các địa phương nhấn mạnh, đánh giá các nội dung: việc thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
- Về lĩnh vực chứng thực, đề nghị các địa phương tập trung báo cáo về tình hình thi hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản tại địa phương.
- Về công tác nuôi con nuôi, trong đó nhấn mạnh các nội dung (1) công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi; (2) Tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước (tổng số trường hợp đăng ký, số vụ việc bị thu hồi, huỷ bỏ, con nuôi thực tế, nuôi con nuôi ở khu vực biên giới, con nuôi nhà chùa); (3) nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tổng số trường hợp đăng ký, số vụ việc bị thu hồi, huỷ bỏ); (4) việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết việc nuôi con nuôi. 
- Về công tác lý lịch tư pháp (LLTP), trong đó nhấn mạnh các nội dung (1) kết quả chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản, đề án triển khai thi hành các quy định pháp luật về LLTP trong năm 2017; (2) tình hình cấp phiếu LLTP, trong đó có việc triển khai Đề án cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến; (3) công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP và việc triển khai Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP; (4) công tác phối hợp liên ngành trong triển khai Luật lý lịch tư pháp; (5) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP.
- Về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm: kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm (gồm số liệu về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm).

- Về công tác bồi thường nhà nước.

3.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
4. Công tác thi hành án dân sự 
Gồm các lĩnh vực quản lý nhà nước về: thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (Tổng cục THADS báo cáo; các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị khác thuộc Bộ không phải báo cáo mục này).
5. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 
5.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể): 
- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; 
- Công tác theo dõi thi hành pháp luật (việc thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật; các lĩnh vực trọng tâm đã thực hiện trong năm...).
5.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
6. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý
Gồm các lĩnh vực quản lý nhà nước về: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại, hoà giải thương mại; trợ giúp pháp lý. 
(Các Bộ, ngành không phải báo cáo).
6.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể): 
- Về hoàn thiện thể chế, chính sách; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó làm rõ kết quả quản lý nhà nước về từng lĩnh vực cụ thể (tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trong nước, của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; tình hình tổ chức và hoạt động công chứng, việc chuyển đổi Văn phòng công chứng theo loại hình công ty hợp danh, chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng theo quy định; tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản; việc triển khai các quy định về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; việc triển khai Nghị định hòa giải thương mại; hoạt động quản lý về giám định tư pháp, thừa phát lại…).
- Kết quả công tác trợ giúp pháp lý (đánh giá và có số liệu về số lượt người được trợ giúp pháp lý, số vụ việc được trợ giúp pháp lý, chất lượng hoạt động TGPL,...); tình hình chuẩn bị triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).
6.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

7. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật
Gồm các lĩnh vực: thẩm định điều ước quốc tế, cấp ý kiến pháp lý, tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế; tương trợ tư pháp; ủy thác tư pháp về dân sự; hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật. 
7.1. Kết quả đạt được trong năm 2016:

- Về công tác pháp luật quốc tế: việc triển khai Công ước La Hay về tống đạt; cấp ý kiến pháp lý; giải quyết tranh chấp...
- Về công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật.
7.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

8. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý
Gồm các lĩnh vực công tác: Hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp, pháp chế; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; đào tạo của các trường, học viện thuộc Bộ Tư pháp; công tác nghiên cứu khoa học pháp lý.

8.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):

8.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

9. Công tác kế hoạch, thống kê, ngân sách - tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
Gồm các lĩnh vực công tác: Thống kế, kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (các Bộ, ngành không phải báo cáo về các nội dung này. Các địa phương không phải báo cáo về nội dung: thống kế, kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản).
9.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

9.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

10. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế 
10.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể), trong đó nhấn mạnh các nội dung: Quản lý nhà nước trong công tác pháp chế; tình hình xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế...
10.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

11. Công tác chỉ đạo, điều hành; thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng

Gồm các lĩnh vực công tác: thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, cụ thể:
Các Bộ, ngành báo cáo về nội dung: tình hình cập nhập, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại khoản 6, Điều 23, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (Số lượng văn bản đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật/Số lượng văn bản đã ban hành; số lượng văn bản đã kiểm tra, rà soát theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; thực hiện việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Trang hoặc Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của Bộ, ngành).
Các địa phương báo cáo nội dung: ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm cả tình hình cập nhập, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại khoản 6, Điều 23, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật); cải cách hành chính; thi đua khen thưởng.
Các đơn vị báo chí, xuất bản thuộc Bộ Tư pháp báo cáo cả nội dung: thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản.
Các đơn vị thuộc Bộ báo cáo về nội dung: ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng. 

11.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

11.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật công tác tư pháp năm 2017, những ảnh hưởng tích cực đến ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đánh giá khái quát những khó khăn, hạn chế.

3. Nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của các khó khăn, hạn chế.
Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2018
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018
1. Nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục I, Phần thứ nhất của Đề cương Báo cáo).

2. Giải pháp chủ yếu (giải pháp chủ yếu công tác tư pháp).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018
(Những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được giao thực hiện hoặc cần tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến lớn công tác tư pháp)
III. KIẾN NGHỊ (nếu có)

                                                                            BỘ TƯ PHÁP
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